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	Điểm

	Nhận xét của giáo viên



A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm )

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. ( 3 ®iÓm)
Câu 1 (0,5 điểm). Lựa chọn các phương tiện đi đến trường góp phần bảo vệ bầu không khí trong lành.
A. Xe đạp, xe buýt, xe điện                             B.  Xe máy, ô tô, xe buýt

  C. Xe đạp, xe buýt, xe máy                             D. Ô tô, xe điện, xe máy

Câu 2 (0,5 điểm). Cây trồng thiếu ni-tơ sẽ:

A. Phát triển tốt cho năng suất cao

B. Cây phát triển chậm, lá bé, thân mềm, không thể ra hoa hay kết quả 
C. Cây phát triển chậm, khả năng quang hợp kém nên thân gầy, lá bé, quả ít và còi cọc

D. Cây kém phát triển, thân gầy, lùn, lá bé, quả ít
Câu 3 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây nói không đúng về thực vật?
          A. Quá trình hô hấp của thực vật xảy ra cả ban ngày lẫn ban đêm.

B. Quang hợp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày.

C. Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải khí ô-xi khi hô hấp

D. Thực vật cần các-bô-níc trong quá trình quang hợp.

Câu 4 (0,5 điểm). Nhúng đồng thời một cốc nước đá và một cốc nước sôi vào một chậu nước. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Nhiệt độ trong cốc nước sôi giảm đi.

B. Có sự truyền nhiệt từ cốc nước sôi cho nước trong chậu.

C. Có sự truyền nhiệt lạnh từ cốc nước đá cho nước trong chậu.

D. Có sự truyền nhiệt từ nước ấm trong chậu cho cốc nước đá.

Câu 5 (0,5 điểm). Để đảm bảo an toàn về sức khỏe, ngay sau khi tiêm phòng Covid, mọi người cần ở lại nơi tiêm để theo dõi trong trong thời gian bao lâu?

   A. 20 phút                  B. 30 phút                 C. 40 phút                D. 50 phút

Câu 6 (0,5 điểm). Trong giai đoạn dịch Covid-19 chưa kết thúc, khi trường, em có các biểu hiện như sốt, ho, đau đầu, mệt mỏi… em cần làm gì? 
   A. Báo ngay cho cô chủ nhiệm, thực hiện theo hướng dẫn của cô giáo và nhân viên y tế.

    B.  Tự cách ly ở trên lớp học.
    C. Nhờ người gọi điện thoại cho bố mẹ đến đón về nhà. 
    D. Không làm gì và tiếp tục ngồi học tại lớp. 
II. Viết vào Đ trước câu đúng, S trước câu sai. (1,5 điểm)
A. Nếu không có không khí thực vật sẽ chết.

B. Thực vật có thể sống và phát triển bình thường mà không cần nước.

C. Mỗi loài thực vật khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau.

D. Thực vật không thể duy trì sự sống nếu thiếu chất khoáng trong đất.

E. Khi có ánh sáng mặt trời thực vật chỉ hấp thụ khí các – bô - níc từ môi trường.

III. Nối các ý phù hợp với quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật (1,5 điểm)






B. TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm). Vào những hôm trời rét, một số gia đình đốt than (củi) trong phòng kín để sưởi. Theo em, điều gì nguy hiểm có thể xảy ra? Vì sao? 
Câu 2 (1,5 điểm). Vì sao vào ban đêm không nên ngủ trong phòng kín đặt nhiều chậu cây? 
Câu 3 (1 điểm).  Được trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid - 19, em đã thực hiện những gì khi tham gia học tập, sinh hoạt tại trường để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid -19?
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Cả ngày và đêm








